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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2022 

Công tác rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thời gian qua được tổ chức thực hiện đúng theo quy định pháp luật; Nghị 

định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính. Để thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá TTHC thuộc lĩnh vực ngành 

quản lý, thực hiện Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

ban hành Công văn số 394/SNNPTNT-TCHC ngày 11/02/2022 chỉ đạo các Chi 

cục, các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hiện rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 120/KH-SNNPTNT ngày 24/12/2021 triển 

khai thực hiện Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 

01/KH-SNNPTNT ngày 04/01/2022 triển khai công tác rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2022; qua đó xác định và phân công trách nhiệm cụ thể cho các 

đơn vị trực thuộc, phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan thực hiện rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính nhằm kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không 

phù hợp, không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn 

giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp 

trong việc thực hiện TTHC.  
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 Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động, kịp thời tham mưu Chủ 

tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC các cấp theo quyết định công bố của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; thực hiện kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu dự thảo quyết 

định công bố danh mục thủ tục hành chính, đảm bảo theo quy định của pháp luật, 

phù hợp với thực tế của ngành, địa phương và tập trung rà soát, đánh giá toàn diện 

các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT đã được 

công bố, kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính không phù hợp, có mâu thuẫn, 

chồng chéo, có ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để tổng hợp 

kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính gửi Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 II. Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

1. Về công bố danh mục thủ tục hành chính 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục 

hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố tại Quyết 

định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 18/02/2022 về việc công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 

02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được thay thế về lĩnh vực Lâm nghiệp đã được Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BNN-TCLN ngày 

20/01/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực Lâm 

nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT). 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục 

hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố tại Quyết 

định số 159/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/01/2022 về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 67/QĐ-

BNN-TCTL ngày 10/01/2022 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 

vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức 

phí lĩnh vực Thủy sản và TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố Danh mục thủ tục 

hành chính đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố tại Quyết 

định số 1303/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2022 về việc công bố thủ tục hành 
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chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 537/QĐ-UBND 

ngày 08/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết 

định số 590/QĐ-UBND ngày 18/5/2022). 

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính theo Danh mục thủ tục hành chính được Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 4788/QĐ-BNN-VP ngày 

06/12/2021 về viêc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 

28/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Ninh Thuận). 

Đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch 

vụ công 108 thủ tục hành chính lên mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các danh mục thủ tục hành chính 

đều được công bố, cập nhật, tính hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, 

quốc gia tại địa chỉ dichvucong.ninhthuan.gov.vn và phầm mềm xử lý hồ sơ một 

cửa của tỉnh tại địa chỉ hcc.ninhthuan.gov.vn trên cơ sở hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi tra cứu thông tin về 

thủ tục hành chính. 

2. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

 - Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Công bố Danh mục thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (đơn 

giản hóa rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính) lĩnh vực Trồng trọt 

BVTV và lĩnh vực Thủy lợi (Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận). 

 - Trên cơ sở Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn đã tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

Qua kết quả rà soát cho thấy, một số TTHC được công bố tại Quyết định 

số 1492/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; và thực hiện 

Công văn số 107/VPUB-KTTH ngày 10/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về 

việc triển khai Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn năm 2021.  

Theo nội dung Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn năm 2021 phê duyệt tại Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 

23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình 

số 111/TTr-SNNPTNT ngày 05/5/2022 kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và PTNT theo Phương án được phê duyệt tại Quyết định số 

2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:  

 2.1. Thủ tục hành chính Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu). 

 Thành phần hồ sơ:  

 a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP;  

 b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển 

hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;  

 c) Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi.  

 Khó khăn: Các cơ sở nuôi tôm thương phẩm trên địa bàn tỉnh hầu hết là 

các cơ sở nhỏ, phần lớn thuê ao đìa để sản xuất (không có giấy tờ hợp đồng), 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần lớn các hộ thế chấp ngân hàng nên 

không đủ thành phần hồ sơ thực hiện TTHC.  

 Kiến nghị: Xem xét theo hướng đơn giản, bỏ GCN Quyền sử dụng đất. 

 2.2. Thủ tục hành chính Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng 

thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. 

 Thành phần hồ sơ:  

 a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 26.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 26/2019/NĐ-CP;  

 b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao, cho thuê đất để 

nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi 
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bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc 

hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;  

 c) Sơ đồ mặt bằng vị trí ao/lồng nuôi có xác nhận của chủ cơ sở.  

 Khó khăn: Các cơ sở nuôi tôm thương phẩm trên địa bàn tỉnh hầu hết là 

các cơ sở nhỏ, phần lớn thuê ao đìa để sản xuất (không có giấy tờ hợp đồng), 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần lớn các hộ thế chấp ngân hàng nên 

không đủ thành phần hồ sơ thực hiện TTHC.  

 Kiến nghị: Xem xét theo hướng đơn giản, bỏ GCN Quyền sử dụng đất. 

 3. Về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính  

 Tính từ thời điểm ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT cho đến 

thời điểm hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có rất nhiều thủ tục 

hành chính chưa phát sinh hồ sơ (chưa có hồ sơ) như: lĩnh vực Thủy lợi 12/19 

TTHC; lĩnh vực Phòng, chống thiên tai 03/03 TTHC; lĩnh vực Thủy sản 14/22 

TTHC; lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 03/10 TTHC; lĩnh vực Chăn nuôi 

Thú y 14/22 TTHC; lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 07/07 

TTHC; lĩnh vực Lâm nghiệp 14/16 TTHC; lĩnh vực Nông nghiệp 02/03 TTHC; 

lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản 02/05 TTHC; lĩnh vực 

Quản lý doanh nghiệp 01/01 TTHC. Như vậy, số thủ tục hành chính chưa phát 

sinh hồ sơ là rất lớn (chưa có hồ sơ): 72/108 thủ tục hành chính, chỉ có 36 TTHC 

phát sinh hồ sơ.    

 III. Đề xuất, kiến nghị 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đơn giản hóa thành phần hồ sơ như sau:  

Xem xét bỏ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với các thủ tục hành 

chính nêu ở điểm 2.1: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi 

trồng thủy sản (theo yêu cầu); và ở điểm 2.2: Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng 

ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. 

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. Sở 

Nông nghiệp và PTNT báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp./. 

(Kèm theo Biểu mẫu Phụ lục VII Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhân: 
- VP UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ; các PGĐ Sở; 
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